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BẢNG THỔNG KÊ 

CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) ĐƯỢC CẤP PHÉP  

 

 

Stt  

Tên trang tin điện tử 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ quan, 

đơn vị thành 

lập 

 

                Cấp 

  Ngày 

cấp phép 

Thời hạn  

giấy phép 

Người chịu 

trách nhiệm 

xuất bản 

 

Trụ sở chính 

 

Ghi 

chú 

1 
Báo Tuyên Quang điện tử 

www.baotuyenquang.com.vn 

Tỉnh uỷ 

Tuyên 

Quang 

Báo Tuyên 

Quang 

027.822820 - 

817155 

 

Số 373/GP – 

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông  

23/10/2018 

 

Bà Vũ Thị Bé 

- Tổng Biên 

tập Báo 

Đường 17/8, 

phường Phan 

Thiết -  thị xã 

Tuyên Quang- 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

 

2 

Đài Phát thanh - Truyền hình 

www.ttv.org.vn 

 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Đài Phát thanh 

- Truyền hình 

027.822435 

 

Số 25/GP – 

TTĐT của Sở 

TTTT cấp GP 

ngày 

8/5/2018 

 

 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Ngọc Toàn – 

Giám đốc Đài 

PT – TH 

Đường Tân 

Trào - thị xã 

Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

3 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

http://www.tnmttuyenquang.

gov.vn 

 

 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

027.822863 

 

Số: 42/GP-

TTĐT ngày 

16/5/2016 của 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

5 năm 

Ông Phạm 

Văn Lương – 

Phó Giám đốc 

sở TN & MT 

Xóm 31 xã Ỷ 

La - thị xã 

Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

http://www.baotuyenquang.com.vn/
http://www.ttv.org.vn/
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4 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

www.tuyenquang.edu.vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

027.822344 

Số 15/GP-

TTĐT ngày 

02/02/2015 của 

Sở TTTT 

 

 

Ông Phan Văn 

Êm – Phó 

giám đốc Sở 

Đường Tân 

Trào - thị xã 

Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

5 

Uỷ ban Nhân dân 

huyện Hàm Yên 

www.hamyen.org.vn 

Uỷ ban 

Nhân dân 

tỉnh 

Uỷ ban Nhân 

dân huyện 

Hàm Yên 

027.843226 

Số 101/GP-

TTĐT ngày 

31/12/2014 do 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

cấp 

10 năm 

Ông Bùi 

Quang Quyết 

- Trường Đài 

TH-TH Hàm 

Yên  

Khu Bắc Mục - 

Thị trấn Tân 

Yên - Huyện 

Hàm Yên - 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

 

6 

Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

www.tuyenquangkhcn.org.v

n 

 

 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang. 

 

 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

027.822523 

Số: 43/GP-

TTĐT ngày 

16/5/2016 của 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

5 năm 

TS. Đỗ Hồng 

Thanh - Giám 

đốc 

Đường 17/8 

phường Phan 

Thiết, thị xã 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

7 

Sở Tư pháp 

www.sotuphap.tuyenquang.g

ov.vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang. 

Sở Tư pháp 

Số: 41/GP-

TTĐT ngày 

12/5/2015 của 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

5 năm 

12/5/2015 

Bà : Nguyễn 

Thị Thư c  - 

Giám đốc Sở. 

 

 

8  

Sở Thông tin và Truyền thông 

Tuyên Quang 

www. stttttuyenquang.gov.vn 

UBND 

tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Số 38 ngày 

15/4/2016 của 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

5 năm 

Ông Lê 

Quang Ninh – 

GĐ Sở  

Phường Minh 

Xuân - thị xã 

Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

http://www.tuyenquang.edu.vn/
http://www.hamyen.org.vn/
http://www.tuyenquangkhcn.org.vn/
http://www.tuyenquangkhcn.org.vn/
http://www.sotuphap.tuyenquang.gov.vn/
http://www.sotuphap.tuyenquang.gov.vn/
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9 

Trung tâm xúc tiến đầu tư 

      

www.ipc.tuyenquang.gov.vn 

UBND 

tỉnh 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư 

số 16/GP-

TTĐT ngày 

04/03/2016 của 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

5 năm 

Ông Trương 

Xuân Quý 

Giám đốc 

TTXTĐT 

Đường 17/8, 

phường Minh 

Xuân,  

thị xã Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

10 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Tuyên Quang:  

tuyenquang.gov.vn 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

324/GB-BC của 

bộ VHTT cấp 

ngày 08 tháng 

11 năm 2006 

5 năm 

Ông Lê 

Quang Ninh – 

GĐ Sở TTTT 

Phường Minh 

Xuân - thị xã 

Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

11 

Bệnh viện Đa khoa Tuyên 

Quang 

benhvientuyenquang.org.vn 

Sở Y tế 

Bệnh viện Đa 

khoa Tuyên 

Quang 

số 95/GP-

TTĐTdo Sở 

TTTT cấp ngày 

14/11/2018 

5 năm 

Ông Phạm 

Quang Thanh 

– GĐ Bệnh 

viện Đa khoa 

Tuyên Quang 

Đường Lê 

Duẩn, phường 

Tân Hà, TP 

Tuyên Quang 

 

12 

Uỷ ban nhân dân huyện Lâm 

Bình 

lambinh.tuyenquang.gov.vn 

 
UBND huyện 

Lâm Bình 

Số 01/GP-

TTĐT ngày 

5/7/2014 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Thành Trung- 

Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Lâm Bình 

Huyện Lâm 

Bình 

 

13 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

vkstuyenquang.gov.vn 

 

Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh 

TQ 

Số 14/GP-

TTĐT ngày 

10/5/2019 

10 năm 

Ông Hoàng 

Đức Quế - 

Chánh Thanh 

tra - Tổ phó 

Tổ tuyên 

truyền 

499 đường 

17/8, phường 

Phan Thiết, 

TPTQ 

 

14 
Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm 

Hoá 
 

UBND huyện 

Chiêm Hoá 

Số 16/GP-

TTĐT 
10 năm 

Ông Phạm 

Hồng Hà - 

Thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện 
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chiemhoa.gov.vn Ngày 

02/02/2015 

Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Chiêm Hoá 

Chiêm Hoá 

15 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

www.lehoithanhtuyen.com.vn 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư 

 

Số 02/GP-

TTĐT 

Ngày 8/11/2016 

 

5 năm 

Ông Đỗ Trung 

Kiên 

Giám đốc 

TTXTĐT 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

16 

Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên 

Quang 

www.vanhocnghethuat.tuyenq

uang.gov.vn 

 Hội VHNT  

Số 07/GP-

TTĐT 

Ngày 

06/01/2015 

 

 

10 năm 

Ông Mai 

Mạnh Hùng - 

Chủ tịch Hội 

VHNT 

 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

17 

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ 

Lâm 

www.benhviensuoikhoang.co

m 

Sở Y tế 

Bệnh viện Suối 

khoáng Mỹ 

Lâm 

03/GP - 

TLTTTĐT 

Ngày 5/7/2014 

 

 

 

 

 

10 năm 

Ông Nguyễn 

Quế Lâm- 

Giám đốc 

Bệnh viên 

Suối khoáng 

Mỹ Lâm 

 

Xã Phú Lâm, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

18 

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 

www.danguykccq.tuyenquang.

gov.vn 

Tỉnh uỷ 

TQ 

Đảng uỷ khối 

các cơ quan 

tỉnh 

Số 60/GP-

TTĐT 

Ngày 21/7/2015 

10 năm 

Ông Khương 

Phú Hiệp; Phó 

Bí thư hường 

trực Đảng uỷ 

khối các cơ 

quan tỉnh 

Phường Phan 

Thiết, thành 

phố Tuyên 

Quang 

 



 5 

Tuyên Quang; 

19 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ tỉnh 

Tuyên Quang 

www.udkhcntuyenquang.vn 

  Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ tỉnh 

Tuyên Quang 

Số 115/GP-

TTĐT 

Ngày 8/12/2015 

5 năm 

Ông: Đỗ Đình 

Huy 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Đường 17/8, 

phường Phan 

Thiết, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

20 
Trường Chính trị tỉnh TQ 

www.truongchinhtritq.edu.vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trường Chính 

trị tỉnh TQ 

Số 35/GP-

TTĐT 

Ngày 7/4/2016 

5 năm 

Ông Ngô 

Xuân Minh 

Hiệu trưởng 

Trường Chính 

trị tỉnh Tuyên 

Quang; 

 Số 16, đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, tổ 10, 

phường Ỷ La, 

thành phố 

Tuyên Quang 

 

21 

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Tuyên 

Quang 

http://tuyenquang.dfa.vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Ngoại Vụ 

Tỉnh Tuyên 

Quang 

53/GP-TTĐT, 

Sở TTTT cấp 

30/7/2018 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Hưng Vư ng, 

Giám đốc Sở 

Ngoại vụ tỉnh 

Tuyên Quang. 

 Số 4, Chiến 

thắng Sông Lô, 

P. Tân Quang, 

TP. Tuyên 

Quang 

 

22 
Hội Nhà báo tỉnh 

hoinhabaotuyenquang.org.vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Hội Nhà báo 

tỉnh 

số 22/GP-

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

21/03/2016 

10 năm 

Bà Phùng Thị 

Lan - Chủ tịch 

Hội Nhà báo 

Tuyên Quang 

phường Phan 

Thiết, thành 

phố Tuyên 

Quang 

 

23  BQL Quảng trường Nguyễn Sở Văn BQL Quảng Số: 53/GP –  Bà Phan Thị Phường Minh  
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Tất Thành tỉnh Tuyên Quang  

www.quangtruongnguyentatth

anh.vn 

hoá, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

trường Nguyễn 

Tất Thành tỉnh 

Tuyên Quang 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

8/6/2016 

 

 

5 năm 

Nguyệt; PGĐ 

Ban Quản lý 

Quảng trường 

Nguyễn Tất 

Thành Tuyên 

Quang 

Xuân thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

24 
Công an  tỉnh Tuyên Quang 

www.congantuyenquang.vn 

Bộ Công 

an  

 

Công an  tỉnh 

Tuyên Quang 

Số: 60/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

8/7/2016 

 

 

 

5 năm 

- Ông Nguyễn 

Hồng Sâm - 

Giám đốc 

Công an tỉnh 

Tuyên Quang 

đường 17/8, 

Phường Minh 

Xuân, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

25 

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 

www.thanhtratuyenquang.gov.

vn 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thanh tra tỉnh 

Tuyên Quang 

Số: 63/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp 25/7/2016 

 

 

 

 

5 năm 

Ông Đỗ Văn 

Toán - Chánh 

Thanh tra tỉnh 

số 158, đường 

Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Minh Xuân, TP 

TQ, tỉnh Tuyên 

Quang. 

 

26 
Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

www.tinhdoantuyenquang.vn 

Tỉnh ủy 

Tuyên 

Quang 

Tỉnh đoàn 

Tuyên Quang 

Số: 59/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

8/7/2016 

5 năm 

Ông Ma Phúc 

Dự; Phó bí 

thư Tỉnh đoàn 

Tuyên Quang 

đường 17/8, 

Phường Minh 

Xuân, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

27 
Liên hiệp các Hội Khoa học 

Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang 

Uỷ ban 

nhân dân 

Liên hiệp các 

Hội Khoa học 

Số: 64/GP – 

TTĐT Sở thông 

 

 
- Ông Giang đường 17/8, 

Phường Phan 
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www.lienhiephoikhkt.tuyenqu

ang.gov.vn 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Kỹ thuật tỉnh 

Tuyên Quang 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

31/7/2016 

 

5 năm 

Văn Huỳnh - 

Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học Kỹ 

thuật tỉnh 

Thiết, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

28 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Tuyên Quang 

www.mttq.tuyenquang.gov.vn 

Tỉnh ủy 

Tuyên 

Quang 

 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

Số: 73/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

14/10/2016 

 

 

5 năm 

Bà Triệu Thị 

Lún 

- Chức vụ: 

Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh 

Tuyên Quang 

Phường Phan 

Thiết, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

29 
Hội đồng nhân dân tỉnh 

www.hdndtuyenquang.gov.vn 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Số: 50/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

08/9/2017 

5 năm 

Bà Phạm Thị 

Minh Xuân – 

Chức vụ: Phó 

Chủ tịch 

HĐND tỉnh 

đường 17/8, 

Phường Minh 

Xuân, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

30 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Tuyên Quang-Hiệp hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên 

Quang 

www.hiephoidoanhnghieptuye

nquang.com 

Hiệp hội 

Doanh 

nghiệp 

tỉnh 

Tuyên 

Quang-

Hiệp hội 

Hiệp hội 

Doanh nghiệp 

tỉnh Tuyên 

Quang-Hiệp 

hội doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Tuyên 

Số: 64/GP – 

TTĐT Sở thông 

tin và Truyền 

thông tỉnh 

Tuyên Quang 

cấp ngày 

23/10/2017 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Hữu Thập-

Chức vụ: Chủ 

tịch Hiệp hội 

Số 06 đường 

Chiến thắng 

Sông Lô, 

phường Tân 

Quang, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

 

http://www.hiephoidoanhnghieptuyenquang.com/
http://www.hiephoidoanhnghieptuyenquang.com/
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doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa tỉnh 

Tuyên 

Quang 

 

Quang 

 

Tuyên Quang. 

 

 

31 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

dulichtuyenquang.gov.vn hoặc 

tuyenquangtourism.gov.vn       

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư 

 

Số 26/GP-

TTĐT 

Ngày 14/5/2018 

 

5 năm 

Ông Đỗ Trung 

Kiên 

Giám đốc 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

32 

Hội Nông dân tỉnh Tuyên 

Quang  

hoinongdantuyenquang.org.vn 

Hội Nông 

dân Việt 

Nam 

Hội Nông dân 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Số 02/GP-

TTĐT 

Ngày 8/11/2016 

 

5 năm 

Ông Trương 

Xuân Quý 

Giám đốc 

TTXTĐT 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

33 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh 

Tuyên Quang 

sogiaothongvantai.tuyenquang.

gov.vn 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Giao thông 

Vận tải tỉnh 

Tuyên Quang 

 

Số 110/GP-

TTĐT 

Ngày 6/12/2018 

 

5 năm 

Ông Lưu Việt 

Anh 

P. Giám đốc 

TTXTĐT 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

34 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

snntuyenquang.gov.vn 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển 

Số 111/GP-

TTĐT 

Ngày 

10/12/2018 

 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Văn Việt 

Q. Giám đốc 

TTXTĐT 

Thành phố 

Tuyên Quang 

 

35 
Trung tâm Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Số 01/GP – 

TTĐT ngày 

04/01/2019 

5 năm 

Ông Bùi Văn 

Thắng 

Quyền Giám 

đốc TT Công 

Số 274, đường 

Tân Trào, 

p.Minh Xuân 
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nghệ Thông 

tin và Truyền 

thông 

36 
Ban Quản lý khu du lịch sinh 

thái Na Hang 

UBND 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Ban Quản lý 

khu du lịch 

sinh thái Na 

Hang 

Số 02/GP – 

TTĐT ngày 

04/01/2019 

5 năm 

Ông Nguyễn 

Việt Hùng 

Phó Trưởng 

Ban Quản lý 

khu du lịch 

sinh thái Na 

Hang 

Thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

37 
Ủy ban nhân dân huyện Na 

Hang 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện Na 

Hang 

Ủy ban nhân 

dân huyện Na 

Hang 

Số 09/GP – 

TTĐT ngày 

26/04/2019 

10 năm 

Ông Nguyễn 

Việt Hùng 

Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

Na Hang 

Thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

 


